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DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh

 khai thác cảng biển

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định), Bộ Giao thông vận tải kính báo cáo Chính phủ như sau:
I.  Sự cần thiết ban hành Dự thảo Nghị định
Bộ luật Hàng hải được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Bộ luật đã khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với một ngành kinh tế đặc thù, có tiềm năng rất lớn, mang tính quốc tế hóa cao và đang cần được phát huy mạnh về mọi mặt; trong đó tại Khoản 2 Điều 85 của Bộ luật giao Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. Bên cạnh đó, Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đã xác định kinh doanh khai thác cảng biển là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Về hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển, hiện nay chưa có văn bản nào quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. Vì vậy, hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa phát huy được hết công suất và hiệu quả của cảng được công bố hoạt động. Do vậy, việc ban hành Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển là cần thiết.
II. Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định
1.  Các công việc đã tiến hành

Trên cơ sở quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và Luật Đầu tư năm 2014, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị định, cụ thể:

- Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định;

- Xây dựng Dự thảo Nghị định, Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định;

- Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải để lấy ý kiến góp ý;

- Lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Ngày …tháng….năm 2016, Bộ Tư pháp chó văn bản thẩm định số ……đối với dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. 

Đến nay, Dự thảo Nghị định đã được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan khác và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
2.  Quan điểm và nguyên tắc xây dựng Dự thảo Nghị định

Việc xây dựng Dự thảo Nghị định có tác động đối với hoạt động quản lý nhà nước tại cảng biển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện về tài chính; an toàn, an ninh; tổ chức bộ máy và nhân lực; trang thiết bị vận hành cảng và kho, bãi, trang thiết bị bảo quản hàng hóa trong cảng. Việc xây dựng Dự thảo Nghị định bảo đảm các nguyên tắc dưới đây:
a) Đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản lý nhà nước nhằm bảo đảm an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường, vệ sinh lao động và phòng chống cháy, chữa cháy trong hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển tại Việt Nam.
b) Bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật về hàng hải và pháp luật khác có liên quan thuộc hệ thống pháp luật nhà nước.
Trong suốt quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, luôn quán triệt quan điểm và nguyên tắc nêu trên; tiến hành rà soát, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp và mâu thuẫn. 

III. Kết cấu và nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

1. Kết cấu dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 04 chương, 16 Điều và 01 Phụ lục, cụ thể:
- Chương I. Những quy định chung (Điều 1 đến Điều 4).
- Chương II. Điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (Điều 5 đến Điều 9).
- Chương III. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (Điều 10 đến Điều 13). 
- Chương IV. Điều khoản thi hành (Điều 14 đến Điều 16).
- Phụ lục mẫu Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển và mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.
b) Nội dung dự thảo Nghị định

- Chương I. Quy định chung gồm 4 điều: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc kinh doanh khai thác cảng biển.
- Chương II. Điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển gồm 6 điều: Điều kiện về tài chính của doanh nghiệp; điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực; điều kiện về trang thiết bị vận hành cảng; điều kiện về kho, bãi, trang thiết bị bảo quản hàng hóa trong cảng; điều kiện về an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.
- Chương III. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển, gồm 03 Điều: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển; Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển; Thanh tra, kiểm tra, giám sát điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.
- Chương IV. Điều khoản thi hành gồm 3 Điều: Điều khoản chuyển tiếp; Hiệu lực thi hành; Tổ chức thực hiện.

V.  Những vấn đề xin ý kiến
Trong quá trình xây dựng và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan đối với Dự thảo Nghị định, còn một số nội dung khác nhau, cụ thể:
a) Vốn của doanh nghiệp:

· Ý kiến thứ nhất: không nên quy định điều kiện vốn cho doanh nghiệp.
· Ý kiến thứ hai: Nên quy định vốn điều lệ của doanh nghiệp. Quy định chia mức vốn theo cảng biển có khả năng tiếp nhận tàu thuyền hoạt động có trọng tải theo 3 cấp độ (dưới 3.000 DWT; từ 3.000 đến 10.000 DWT; trên 10.000 DWT). 

b)  Điều kiện trang thiết bị và kho bãi của doanh nghiệp cảng: 

· Ý kiến thứ nhất: cần quy định chi tiết, cụ thể số lượng tối thiểu, công suất thiết bị và diện tích tối thiểu kho, bãi đối với từng loại cảng. Tuy nhiên, có khó khăn vì hiện nay chưa có quy chuẩn nào hướng dẫn công thức tính toán để ra số lượng và công suất tối thiếu cho từng loại cảng.

· Ý kiến thứ hai: Không nên quy định công thức và số liệu kỹ thuật tại Nghị định và giao Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với số lượng, công suất thiết bị, diện tích kho bãi tối thiếu cho từng loại cảng theo công năng hoạt động của cảng.

…………………………………………………………………………….

Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm theo Tờ trình các tài liệu sau:

- Dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu ý kiến góp ý và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức;

- Bản sao các ý kiến góp ý;

- Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định.
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển, Bộ Giao thông vận tải xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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